DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN CẤP BỘ SOẠN THẢO MỚI NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định 272 /QĐ-BKHCN của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4  tháng 3  năm 2010 )
I. CÁC ĐỀ ÁN CHÍNH THỨC TRÌNH (33 đề án)
	TT
	Đề án
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Căn cứ đề nghị

	Tháng 3

	1. 
	Thông tư của Bộ KH&CN quy định hoạt động tư vấn,  đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng  theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Thay thế Thông tư 17/2006/TT-BKHCN ngày 12/9/2006

	2. 
	Thông tư Bộ KH&CN quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 144/2006/QĐ-TTg

	Tháng 5

	3. 
	Thông tư hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ nhân viên chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	Tháng 6

	4. 
	Thông tư hướng dẫn điều kiện bảo đảm chất lượng, bảo đảm đo lường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng – LPG
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	NĐ 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí, dầu mỏ hoá lỏng

	5. 
	Thông tư của Bộ KH&CN quy định việc bảo đảm đo lường và bảo đảm chất lượng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009

	6. 
	Thông tư của Bộ KH&CN hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất ôxy hoá, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông đường bộ 
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009

	7. 
	Thông tư hướng dẫn nội dung báo cáo phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX
HN
	Nghị định về nhà máy điện hạt nhân

	8. 
	Thông tư hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ nhân viên vận hành máy gia tốc
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	9. 
	Thông tư hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ nhân viên sản xuất đồng vị phóng xạ
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	10. 
	Thông tư hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ nhân viên vận hành lò phản ứng hạt nhân, người quản lý nhiên liệu hạt nhân
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	Tháng 7

	11. 
	Thông tư hướng dẫn việc đào tạo, cấp chứng chỉ nhân viên vận hành thiết bị chiếu xạ sử dụng nguồn phóng xạ
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	12. 
	Thông tư hướng dẫn về kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân và ban hành danh mục thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân phải kiểm định hiệu chuẩn
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	13. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 2341/2000/TTLT-BKHCNMT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/1999/NĐ-CP
	TT Nguyễn Quân
	Quỹ PTKHCNQG
	Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn


	Tháng 9

	14. 
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ KH&CN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP
	TT Nguyễn Quân
	Cục SHTT
	Hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP

	15. 
	Thông tư hướng dẫn hoạt động của các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật địa phương trong hoạt động công ích, khai thác Quỹ phát triển KH&CN địa phương
	TT Nguyễn Quân
	Cục ƯDPT

CN
	Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

	Tháng 10

	16. 
	Thông tư hướng dẫn bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX

HN
	Luật NLNT

	Tháng 11

	17. 
	Thông tư thay thế Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung  theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN về giám định SHCN
	TT Nguyễn Quân
	Cục SHTT
	Phù hợp với các văn bản có liên quan

	18. 
	Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức định giá công nghệ
	TT Nguyễn Quân
	Vụ ĐTG
	Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật CGCN

	19. 
	Thông tư xác định tiêu chí và hướng dẫn việc tổ chức thẩm định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao
	TT Nguyễn Văn Lạng
	Vụ CNC
	Luật Công nghệ cao

	20. 
	Thông tư liên tịch Bộ KHĐT- Bộ KH&CN quy định về mẫu báo cáo, chế độ báo cáo và hướng dẫn thực hiện  thống kê chuyển giao công nghệ
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ƯDPT

CN
	Nghị định 133/2008/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật CGCN

	21. 
	Thông tư hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN có vốn đầu tư nước ngoài
	TT Nguyễn Quân
	Văn phòng ĐKHĐ KH&CN
	Nghị định 81/2002/NĐ-CP và NĐ hợp tác đầu tư với nước ngoài

	22. 
	Thông tư ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	TT Nguyễn Quân
	TTra
	NĐ 128/2008/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 

	23. 
	Thông tư liên tịch Bộ KH&CN – Bộ TC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

	24. 
	Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng SPHH của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

	Tháng 12

	25. 
	Thông tư Bộ KH&CN về quản lý hoạt động công nhận
	TT Nguyễn Quân
	Tổng cục TĐC
	Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 144/2006/QĐ-TTg

	26. 
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại nguồn phóng xạ
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX

HN
	Luật NLNT

	27. 
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm tra thiết bị X-quang chuẩn đoán thông thường trong y tế
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX

HN
	Luật NLNT

	28. 
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm tra thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX

HN
	Luật NLNT

	29. 
	Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về kiểm soát hạt nhân đối với tổ chức, cá nhân lưu giữ, sử dụng vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn
	TT Lê Đình Tiến
	Cục ATBX

HN
	Quyết định của TTgCP về kiểm soát hạt nhân

	30. 
	Thông tư liên tịch sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư  liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV và Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV
	TT Nguyễn Quân
	Vụ TCCB
	Xuất phát từ tình hình thực tiễn

	31. 
	Thông tư quy định quản lý, khai thác tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước
	TT Nguyễn Quân
	TTra
	QĐ 214/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển thị trường công nghệ

	32. 
	Thông tư quy định chi tiết Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	TT Nguyễn Quân
	TTra
	Hướng dẫn NĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực NLNT

	33. 
	Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2006/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp
	TT Nguyễn Quân
	TTra
	Hướng dẫn NĐ sửa đổi NĐ xử phạt VPHC trong lĩnh vực SHCN


II. CÁC ĐỀ ÁN DỰ BỊ TRÌNH (11 đề án)
	TT
	Đề án
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	Đơn vị chủ trì soạn thảo
	Căn cứ đề nghị

	Tháng 11

	1. 
	Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ 
	TT Nguyễn Quân
	Cục ƯDPT

CN
	Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật CGCN

	2. 
	Thông tư liên tịch Bộ KH&CN – Bộ TC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 2011-2015
	TT Nguyễn Quân
	Cục SHTT
	Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 2011-2015

	3. 
	Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp 2011-2015
	TT Nguyễn Quân
	Cục SHTT
	Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản TT của DN 2011-2015

	4. 
	Thông tư liên tịch Bộ KH&CN – Bộ TC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2015
	TT Nguyễn Quân
	Vụ KHTC
	Chương trình hỗ trợ ƯD&CG tiến bộ KHCN tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2015

	5. 
	Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2015
	TT Nguyễn Quân
	Vụ KHTC
	Chương trình hỗ trợ WD&CG tiến bộ KHCN tại các vùng nông thôn, miền núi giai đoạn đến năm 2015

	6. 
	Thông tư liên tịch Bộ KH&CN – Bộ TC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
	TT Lê Đình Tiến
	Vụ CNC
	Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

	7. 
	Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
	TT Lê Đình Tiến
	Vụ CNC
	Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

	Tháng 12

	8. 
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc ưu tiên tuyển dụng lao động vào làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử của Nhà nước
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	9. 
	Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành việc ưu đãi đào tạo cán bộ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	10. 
	Thông tư quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
	TT Lê Đình Tiến
	Viện NLNT
	Luật NLNT

	11. 
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước
	TT Lê Đình Tiến
	Vụ PC
	Luật KHCN
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